
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG

TIÊU DÙNG MASAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 020/T06/2025/TBKM-MSC Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Cần

Thơ;Thành phố Huế;Tỉnh Bắc Giang;Tỉnh Bắc Kạn;Tỉnh

Bắc  Ninh;Tỉnh  Bến  Tre;Tỉnh  Bình  Dương;Tỉnh  Bình

Phước;Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;Tỉnh Cao Bằng;Tỉnh Đắk

Lắk;Tỉnh Đắk Nông;Tỉnh Điện Biên;Tỉnh Đồng Nai;Tỉnh

Đồng  Tháp;Tỉnh  Gia  Lai;Tỉnh  Hà  Nam;Tỉnh  Hà

Tĩnh;Tỉnh  Hải  Dương;Tỉnh  Hậu  Giang;Tỉnh  Hoà

Bình;Tỉnh  Hưng  Yên;Tỉnh  Khánh  Hòa;Tỉnh  Kiên

Giang;Tỉnh  Kon  Tum;Tỉnh  Lạng  Sơn;Tỉnh  Lâm

Đồng;Tỉnh Long An;Tỉnh Nam Định;Tỉnh Nghệ An;Tỉnh

Ninh  Bình;Tỉnh  Phú  Thọ;Tỉnh  Phú  Yên;Tỉnh  Quảng

Bình;Tỉnh  Quảng  Ninh;Tỉnh  Quảng  Trị;Tỉnh  Sóc

Trăng;Tỉnh  Tây  Ninh;Tỉnh  Thái  Bình;Tỉnh  Thái

Nguyên;Tỉnh  Trà  Vinh;Tỉnh  Tuyên  Quang;Tỉnh  Vĩnh

Long;Tỉnh Vĩnh Phúc;Thành phố Hà Nội;Thành phố Hải

Phòng;Thành phố Hồ Chí Minh;Tỉnh Thanh Hóa;Tỉnh Hà

Giang;Tỉnh Lai Châu;Tỉnh Quảng Nam;Tỉnh Sơn La;Tỉnh

Tiền Giang;Thành phố Đà Nẵng.

Tên thương nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02862555660    Fax:    Email: thongbao@msc.masangroup.com

Mã số thuế: 0302017440

Người liên hệ: Trịnh Minh Hòa    Điện thoại: 0559162490

	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  thông báo chương trình khuyến mại

như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	MSC_NT00_Tích lũy_T06_2025_Kênh GT_Toàn

Quốc_07



2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Cần Thơ;Thành phố Huế;Tỉnh Bắc Giang;Tỉnh

Bắc Kạn;Tỉnh Bắc Ninh;Tỉnh Bến Tre;Tỉnh Bình Dương;Tỉnh Bình Phước;Tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu;Tỉnh Cao Bằng;Tỉnh Đắk Lắk;Tỉnh Đắk Nông;Tỉnh Điện Biên;Tỉnh Đồng

Nai;Tỉnh Đồng Tháp;Tỉnh Gia Lai;Tỉnh Hà Nam;Tỉnh Hà Tĩnh;Tỉnh Hải Dương;Tỉnh Hậu

Giang;Tỉnh Hoà Bình;Tỉnh Hưng Yên;Tỉnh Khánh Hòa;Tỉnh Kiên Giang;Tỉnh Kon

Tum;Tỉnh Lạng Sơn;Tỉnh Lâm Đồng;Tỉnh Long An;Tỉnh Nam Định;Tỉnh Nghệ An;Tỉnh

Ninh Bình;Tỉnh Phú Thọ;Tỉnh Phú Yên;Tỉnh Quảng Bình;Tỉnh Quảng Ninh;Tỉnh Quảng

Trị;Tỉnh Sóc Trăng;Tỉnh Tây Ninh;Tỉnh Thái Bình;Tỉnh Thái Nguyên;Tỉnh Trà Vinh;Tỉnh

Tuyên Quang;Tỉnh Vĩnh Long;Tỉnh Vĩnh Phúc;Thành phố Hà Nội;Thành phố Hải

Phòng;Thành phố Hồ Chí Minh;Tỉnh Thanh Hóa;Tỉnh Hà Giang;Tỉnh Lai Châu;Tỉnh Quảng

Nam;Tỉnh Sơn La;Tỉnh Tiền Giang;Thành phố Đà Nẵng.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/06/2025 đến ngày 30/06/2025.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: xem Phụ lục - Nội dung chi tiết chương trình – đính kèm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: xem Phụ lục - Nội dung chi tiết chương trình –

đính kèm

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Các điểm bán sỉ, lẻ thuộc kênh truyền thống/đại lý/ tạp hóa (Kênh OFF) phụ trách có mua

hàng từ các Nhà phân phối có tên trong hệ thống phân phối của Công ty (Theo phụ lục đính

kèm).

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Không

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 282,889,670 đồng. (Bằng chữ: Hai

trăm tám mươi hai triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi đồng chẵn). (Bao

gồm VAT)

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	xem Phụ lục - Nội dung chi tiết chương

trình – đính kèm

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))



Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  cam kết thực hiện đúng và hoàn

toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện

hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm công văn Số: 020/T06/2025/TBKM-MSC năm 2025) 

1. NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

 

STT Tên chương trình Thời gian Nhà Phân Phối áp dụng chương trình 

Nội dung 

Hạn 

mức 
Nội dung Khuyến Mại 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Sỉ Permanent (Ngũ 

cốc, Sữa) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Hồ Chí Minh: ALL Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'Fast, đạt tối thiểu 2,500,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

DSKH thuộc nhóm VP9 

 

2 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Sỉ Permanent (Ngũ 

cốc, Sữa) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Sông Hồng: Phú Phương, Quang Trung, AT, 

Minh Phát, Phú Gia, Anh Minh Đức, Phương Anh, An 

Sơn, Hóa Long, Tâm Anh, Minh Quang 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhómALL Ngũ 

cốc và Sữa B'Fast, đạt tối thiểu 2,500,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

DSKH thuộc nhóm VP9 

 

3 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Tây: Hai Chung, Mai Nhi, Chọn Tùng, Hưng Phát 

Đảo Ngọc, Ngọc Trường Tài + CN Ngọc Trường Tài, 

Mộc Hóa, TM Long An, CN TN Cà Mau - Sóc Trăng, 

Huy Bình, Gia Hoàng, Đức Hòa, Lê Ký, Hùng Dũng, 

TDK, Thanh Xuân 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 

 

4 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Hồ Chí Minh: Chìa Khóa, Hải Phong Vân, Toàn 

Toàn Phát, HTX Củ Chi, Trung Minh Thành, Hoàng 

Nguyên Hoàng, Long Nhiên, Tuấn Tú 625, An Thịnh 

Khang ATK 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 

 

5 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Đông: Minh Tâm + CN Minh Tâm, Quốc Thái, 

Đại Quang Vinh, Châu Gia Việt, Quang Vinh Phát, 

Trịnh Thanh Hà, Quang Vinh Phát MTV, Hoàng Gia, 

Bé Lan, Đông Anh, Bảo An, Thiên Lộc, Kiều Oanh, Vũ 

Liên Minh, Hoàng Kim Ngọc Lan + CN Hoàng Kim 

Ngọc Lan + CN Hoàng Kim Ngọc Lan ĐN, Dũng 

Dung, An Phát, Nam Đông, Hùng Duy 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 

 

6 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Tây Nguyên: ALL Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 

 

7 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Nam Trung Bộ: Hiếu Phát, Quốc Phong, Ngân 

Phát, Vạn Phúc, Thiên Phúc, Phước Tài, Nguyễn Thạch 

Lam, Phan Tấn Phát, Tâm Hạnh, Tâm Bảo Phương 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 
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STT Tên chương trình Thời gian Nhà Phân Phối áp dụng chương trình 

Nội dung 

Hạn 

mức 
Nội dung Khuyến Mại 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Bắc Trung Bộ: ALL Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 

 

9 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Sông Hồng: Thành Đạt, Hữu Thủy, Thành Thi, 

Lan Khuê, Mỹ Phát, Tuyết Thanh, Bắc Sông Hồng, 

Vượng Thủy, Đại Trí, Lan Phương, Quang Đức, Phú 

Phương, Quang Trung, AT, Phú Gia, Anh Minh Đức, 

Phương Anh, An Sơn, Hóa Long, Tâm Anh, Minh 

Quang, Minh Anh, An Bình, Bảo Khánh 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 

 

10 

 

MSC_POW_Chương trình 

tích lũy_Ngũ Cốc, Sữa (KH 

tiềm năng) 

01/06/2025 

- 

30/06/2025 

CD - Tây Bắc - Đông Bắc: Dũng Tiến + CN Dũng Tiến, 

Tiến Thành T&T, Anh Dũng + CN Anh Dũng, Tư 

Dung, Phong Huy, Mai Phương, Bảo Nam, Phượng 

Sáng, Tân Đức, Phương Hoa + CN Phương Hoa, Nga 

Ngọc, Khánh Tùng, Hồng Hải, Vinh Thu, Thanh Thủy, 

Hương Hiến, Mai Nguyên, Lâm Diệu, Đức Nam, 

Hoàng Hương Trung, Hạnh Văn, Yến Thư + CN Yến 

Thư, Hồng Ngọc, Thái Sơn 

Mức 1 

Khách hàng mua tích lũy bất kỳ sản phẩm thuộc nhóm ALL Ngũ 

cốc và Sữa B'fast, đạt tối thiểu 2,000,000 đồng, được tặng số tiền 

bằng 1.015% trên doanh số tích lũy thực đạt. Áp dụng nhóm 

KH_Tiềm năng Nutri_T06 
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2. DANH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

STT Tên Nhà Phân Phối 
Tên kho 

Nhà Phân Phối 

Địa chỉ kho 

Nhà Phân Phối 

Tỉnh/ 

Thành phố 
Miền 

1 
Công ty Cổ Phần Thương 

Mại Hà Tĩnh 
TM Hà Tĩnh 

Thôn Đại Đồng, ngã ba phía bắc đường 

tránh Thạch Long, X. Thạch Long, H. 

Thạch Hà 

Hà Tĩnh 
CD - Bắc 

Trung Bộ 

2 
Công Ty TNHH MTV Đức 

Tiến 
Đức Tiến 

Khu thương mại dịch vụ xã Yên Hồ, X. 

Yên Hồ, H. Đức Thọ 
Hà Tĩnh 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

3 
Công Ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Quốc Thịu 
Quốc Thịu 

Tổ 10, Đường Hà Huy Tập, TT. Cẩm 

Xuyên, H. Cẩm Xuyên 
Hà Tĩnh 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

4 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Lộc Hưng 
Lộc Hưng 

Lô số 5, khu công nghiệp Nghi Phú, 

xóm 4, P. Nghi Phú, TP. Vinh 
Nghệ An 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

5 Cty TNHH TM Vinh Châu 
Vinh Châu - Đô 

Lương 

Xóm Lưu Quang, X. Lưu Sơn, H. Đô 

Lương 
Nghệ An 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

6 
Công Ty TNHH Khánh 

Hoàng 
Khánh Hoàng 

Thôn Hồng Tiến, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Lưu 
Nghệ An 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

7 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Ngọc Trai 
Ngọc Trai Thôn 7, X. Diễn Kỷ, H. Diễn Châu Nghệ An 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

8 Công Ty TNHH Chính Mai Chính Mai 
Khối Tân Phú, P. Hòa Hiếu, TX. Thái 

Hòa 
Nghệ An 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

9 Công Ty TNHH Tùng Tiên Tùng Tiên Xóm 6, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn Nghệ An 
CD - Bắc 

Trung Bộ 

10 
Cty TNHH TM Ngọc 

Phương 
Ngọc Phương 

KCN Tây Bắc, P. Thuận Đức, TP. Đồng 

Hới 
Quảng Bình 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

11 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Hoàng Anh Quân 

Hoàng Anh 

Quân 
Khu phố 4, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn Quảng Bình 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

12 
Công Ty TNHH MTV TM 

Hải Đăng Quảng Trị 
Hải Đăng 

Quốc lộ 1A, Phú Áng, X. Triệu Giang, 

H. Triệu Phong (Cách cầu Lai Phước 

800m) 

Quảng Trị 
CD - Bắc 

Trung Bộ 

13 
Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Bình Phương 
Bình Phương 

Ngã Tư Sòng, Quốc Lộ 1A, Thôn An 

Bình, X. Thanh An, H. Cam Lộ 
Quảng Trị 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

14 
Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Bình Phương 

CN Bình 

Phương 

Quốc Lộ 9, X. Tân Hợp, H. Hướng Hóa 

(Cách Trạm B 150m) 
Quảng Trị 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

15 Công ty TNHH TM Sơn Hà Sơn Hà 
Thôn Văn Sơn, P. Ninh Hải, TX. Nghi 

Sơn 
Thanh Hóa 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

16 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập 

Khẩu Hoàng Long 

Hoàng Long 

Lô CN-02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn, 

P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, T. Thanh 

Hóa 

Thanh Hóa 
CD - Bắc 

Trung Bộ 

17 

Công Ty TNHH Đầu Tư 

Phát Triển Thăng Long 

Gold 

Thăng Long 

Gold 

Lô 43, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phố 

Minh Trại, P. QuảngThành 
Thanh Hóa 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

18 
Công Ty TNHH TM & DV 

Lâm Hải 
Lâm Hải 

Phố 2, Thị Trấn Cành Nàng, H. Bá 

Thước 
Thanh Hóa 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

19 Công Ty TNHH Song Vũ Song Vũ 
Thôn Thọ Phú, X. Kiên Thọ, H. Ngọc 

Lặc 
Thanh Hóa 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

20 

Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Dịch Vụ 

3H&G 

3H&G 
Lô B7, Khu Quy hoạch Đồng Cát, P. 

Thủy Bằng, Q. Thuận Hóa 
TP. Huế 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

21 

Công Ty TNHH Thương 

Mại & Dịch Vụ Nguyên 

Phúc 

Nguyên Phúc 
Tổ 9, Khu vực 5, P. An Tây, Q. Thuận 

Hóa 
TP. Huế 

CD - Bắc 

Trung Bộ 

22 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Minh Tâm 
Minh Tâm 

47 Trần Chánh Chiếu, P. Long Toàn, 

TP. Bà Rịa 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
CD - Đông 
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23 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Minh Tâm 
CN Minh Tâm 

58/27A Đường Nguyễn Gia Thiều, P. 

12, TP. Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
CD - Đông 

24 
Cty TNHH TMDV Quốc 

Thái 
Quốc Thái 

Tổ 7 KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, H. 

Xuyên Mộc 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
CD - Đông 

25 Cty TNHH Đại Quang Vinh Đại Quang Vinh 
Số 68 Đường ĐH 420, Phường Uyên 

Hưng, TP. Tân Uyên 
Bình Dương CD - Đông 

26 
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Châu Gia Việt 
Châu Gia Việt 

320/12 Khu 3, Ấp 2, P. Tân Định, TX. 

Bến Cát 
Bình Dương CD - Đông 

27 
Công Ty TNHH Quang 

Vinh Phát 

Quang Vinh 

Phát 

Đường Lò Lu, P. Tương Bình Hiệp, TP. 

Thủ Dầu Một 
Bình Dương CD - Đông 

28 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Trịnh Thanh Hà Bình 

Dương 

Trịnh Thanh Hà 
Số 234/3B, đường Đông An, KP Đông 

An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An 
Bình Dương CD - Đông 

29 
Công Ty TNHH MTV TM 

DV Quang Vinh Phát 

Quang Vinh 

Phát MTV 

Số 7/39B, Đại lộ Bình Dương, KP Bình 

Đức, P. Bình Hòa, TP. Thuận An 
Bình Dương CD - Đông 

30 
Công Ty TNHH Đại Cát 

Hoàng Gia 
Hoàng Gia 

70 Quốc lộ 13, ấp 3, X. Lộc Thái, H. 

Lộc Ninh 
Bình Phước CD - Đông 

31 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Bé Lan 
Bé Lan 

Tổ 12, KP. Phú Trung, Lê Hồng Phong, 

Thị xã Bình Long 
Bình Phước CD - Đông 

32 Công ty TNHH Đông Anh Đông Anh 
120 Trần Phú, Khu Phố Phú Thịnh, P. 

Tân Phú, TP. Đồng Xoài 
Bình Phước CD - Đông 

33 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Bảo An 
Bảo An 

Tổ 2, Khu Phố Bình Giang 2, P. Sơn 

Giang, TX. Phước Long 
Bình Phước CD - Đông 

34 
Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Thiên Lộc 
Thiên Lộc 

QL 14, Khu Đức Lập, TT. Đức Phong, 

H. Bù Đăng 
Bình Phước CD - Đông 

35 
Cty TNHH MTV Vũ Liên 

Minh 
Vũ Liên Minh 

47/4E Võ Dõng 1, X. Gia Kiệm, H. 

Thống Nhất 
Đồng Nai CD - Đông 

36 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Hoàng Kim Ngọc Lan 

Hoàng Kim 

Ngọc Lan 

8/8B, Khu phố 3, P. Trảng Dài, TP. 

Biên Hòa 
Đồng Nai CD - Đông 

37 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Hoàng Kim Ngọc Lan 

CN Hoàng Kim 

Ngọc Lan 

150, Tổ 1, ấp Thanh Trung, X. Thanh 

Sơn, H. Tân Phú 
Đồng Nai CD - Đông 

38 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Hoàng Kim Ngọc Lan 

CN Hoàng Kim 

Ngọc Lan ĐN 

Số 20 Đường Lê Quang Định, Tổ 12, 

Ấp Bình Lâm, X. Lộc An, H. Long 

Thành 

Đồng Nai CD - Đông 

39 
Công Ty TNHH Nguyễn 

Kiều Oanh 
Kiều Oanh 

Số 37F, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu 8, TT. Gia Ray, H. Xuân Lộc 
Đồng Nai CD - Đông 

40 
Công Ty TNHH Dũng Dung 

Di Linh 
Dũng Dung 

Số 30 Thôn Đồng Lạc, X. Tân Nghĩa, 

H. Di Linh 
Lâm Đồng CD - Đông 

41 
Công Ty TNHH TMDV 

Bảo Lộc An Phát 
An Phát 

163/1 Đinh Tiên Hoàng, P. 2, TP. Bảo 

Lộc 
Lâm Đồng CD - Đông 

42 
Công Ty TNHH Nam Đông 

Đà Lạt 
Nam Đông 

Tổ 2, Thôn Bồng Lai, X. Hiệp Thạnh, 

H. Đức Trọng 
Lâm Đồng CD - Đông 

43 

Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Thương Mại Công 

Nghệ Dịch Vụ Hùng Duy 

Hùng Duy 

Địa điểm thi công km26, Quốc lộ 22B, 

ấp Long Bình, X. Long Thành Nam, 

TX. Hòa Thành 

Tây Ninh CD - Đông 

44 
Công Ty TNHH Chìa Khóa 

Phân Phối (KOD) 
Chìa Khóa 

82/3 Đường Hồ Tùng Mậu, KP Bình 

Đường 2, P. An Bình, TP. Dĩ An 
Bình Dương 

CD - Hồ Chí 

Minh 

45 
Công Ty Cổ Phần Thực 

Phẩm T P 2 

TP 2 - Bình 

Chánh 

2B28 Đường Liên Ấp 1-2, Ấp 2, X. 

Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

46 
Công Ty Cổ Phần Thực 

Phẩm T P 2 
TP 2 - Quận 7 319 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

47 
Công Ty TNHH Minh Phát 

Thành 

Minh Phát 

Thành 

274/5A, Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, 

TP. Thủ Đức 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 
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48 
Công ty TNHH Thương Mại 

Hải Phong Vân 
Hải Phong Vân 

26/1B Ấp Mỹ Hoà I, X. Trung Chánh, 

H. Hóc Môn 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

49 
Công Ty TNHH TM Toàn 

Toàn Phát 
Toàn Toàn Phát 29A Bình Phú, P. 10, Q. 6 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

50 
Hợp Tác Xã Thương Mại - 

Dịch Vụ Củ Chi 
HTX Củ Chi 

Số 42, Đường Số 25, Ấp Tân Lập, X. 

Tân Thông Hội, H. Củ Chi 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

51 
Công Ty TNHH Thực Phẩm 

Trung Minh Thành 

Trung Minh 

Thành 

Lô B7-B8-B9 Đường B2, Cụm Công 

Nghiệp và Tiểu Thủ Công Nghiệp Xuân 

Thới Sơn, Số 5A, QL22, X. Xuân Thới 

Sơn, H. Hóc Môn 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

52 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Quốc Tế Hoàng 

Nguyên Hoàng 

Hoàng Nguyên 

Hoàng 

496/74/3 Dương Quảng Hàm, P. 6, Q. 

Gò Vấp 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

53 
Công Ty TNHH TM DV TV 

XD Long Nhiên 
Long Nhiên 190 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

54 
Công Ty TNHH Nhà Phân 

Phối Tuấn Tú 625 
Tuấn Tú 625 

372 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình 

Thạnh 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

55 
Công Ty TNHH An Thịnh 

Khang ATK 

An Thịnh Khang 

ATK 

E4/52, Quốc lộ 1A, KP. 5, P. Bình Trị 

Đông B, Q. Bình Tân 

TP. Hồ Chí 

Minh 

CD - Hồ Chí 

Minh 

56 
Công Ty TNHH MTV Hiếu 

Phát NH 
Hiếu Phát 

Km 1 Quốc lộ 26, Thôn Bình Thành, Xã 

Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa 
Khánh Hòa 

CD - Nam 

Trung Bộ 

57 
Công Ty TNHH Quốc 

Phong Nha Trang 
Quốc Phong 

Cầu đường sắt, Đường Võ Nguyên 

Giáp, Thôn Đồng Nhơn, X. Vĩnh Trung, 

TP. Nha Trang 

Khánh Hòa 
CD - Nam 

Trung Bộ 

58 
Công Ty TNHH TM Ngân 

Phát 
Ngân Phát 

Số 5 ĐL Hùng Vương, P. Cam Nghĩa, 

TP. Cam Ranh 
Khánh Hòa 

CD - Nam 

Trung Bộ 

59 Cty TNHH TM Vạn Phúc Vạn Phúc Ninh Tịnh 3, P. 9, TP. Tuy Hòa Phú Yên 
CD - Nam 

Trung Bộ 

60 Cty TNHH TM Thiên Phúc Thiên Phúc 
38-40 Kim Đồng, P. Xuân Thành, TX. 

Sông Cầu 
Phú Yên 

CD - Nam 

Trung Bộ 

61 Cty TNHH MTV Phước Tài Phước Tài 
Lô 28 & 29 KDC Bến Xe Bắc Quảng 

Nam, X. Điện An, H. Điện Bàn 
Quảng Nam 

CD - Nam 

Trung Bộ 

62 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Nguyễn 

Thạch Lam 

Nguyễn Thạch 

Lam 

Thôn Liễu Trì, X. Bình Nguyên, H. 

Thăng Bình 
Quảng Nam 

CD - Nam 

Trung Bộ 

63 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Và Dịch 

Vụ Phan Tấn Phát 

Phan Tấn Phát 
115 - 117 Ông Ích Khiêm, P. An Sơn, 

TP. Tam Kỳ 
Quảng Nam 

CD - Nam 

Trung Bộ 

64 Cty TNHH MTV Tâm Hạnh Tâm Hạnh 
557 Lê Hiến Mai,P. Hòa Minh, Q. Liên 

Chiểu 
TP. Đà Nẵng 

CD - Nam 

Trung Bộ 

65 
Công Ty TNHH Tâm Bảo 

Phương 

Tâm Bảo 

Phương 

Lô 34 Khu B2-47 Nguyễn Quang 

Chung, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ 
TP. Đà Nẵng 

CD - Nam 

Trung Bộ 

66 Công Ty TNHH Thành Đạt Thành Đạt 
Số 51, tổ dân phố Trần Phú, P. Châu 

Sơn, TP. Phủ Lý 
Hà Nam 

CD - Sông 

Hồng 

67 
Công Ty TNHH Hữu Thủy 

HD 
Hữu Thủy 

Khu công nghiệp phía tây đường Ngô 

Quyền, P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương 
Hải Dương 

CD - Sông 

Hồng 

68 Cty TNHH TM Thành Thi Thành Thi 
Km+500, Quốc Lộ 183 Tiền Trung, P. 

Ái Quốc, TP Hải Dương 
Hải Dương 

CD - Sông 

Hồng 

69 Cty TNHH Lan Khuê Lan Khuê 
Kho A34, Thôn Hạ, Xã Trung Hưng, 

Huyện Yên Mỹ 
Hưng Yên 

CD - Sông 

Hồng 

70 
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

thương mại Mỹ Phát 
Mỹ Phát 

Lô 272 - 273 khu đường Đầm Sen B, X. 

Liên Phương, TP. Hưng Yên 
Hưng Yên 

CD - Sông 

Hồng 
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71 

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Dịch Vụ Thương Mại 

Tuyết Thanh 

Tuyết Thanh 
Lô N6,N7 đường N5 Khu CN Hòa Xá, 

P. Mỹ Xá, TP. Nam Định 
Nam Định 

CD - Sông 

Hồng 

72 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Bắc Sông 

Hồng 

Bắc Sông Hồng 
Lô 26, Đường 10, Phường Lộc Vượng, 

Tp. Nam Định 
Nam Định 

CD - Sông 

Hồng 

73 
Công Ty TNHH Vượng 

Thủy 
Vượng Thủy 

Trong Ga Ninh Bình - đường Nguyễn 

Văn Cừ, P. Nam Bình, TP. Ninh Bình 
Ninh Bình 

CD - Sông 

Hồng 

74 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Và Đầu Tư Phát Triển 

Đại Trí 

Đại Trí 
Phố Thiện Tiến, P. Ninh Sơn, TP. Hoa 

Lư 
Ninh Bình 

CD - Sông 

Hồng 

75 
Cty TNHH TM & DV Lan 

Phương 
Lan Phương 

Số 168 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 46 P. 

Bồ Xuyên, TP. Thái Bình 
Thái Bình 

CD - Sông 

Hồng 

76 Công ty TNHH Quang Đức Quang Đức 
Khu Công nghiệp Đông La, H. Đông 

Hưng 
Thái Bình 

CD - Sông 

Hồng 

77 Cty TNHH Phú Phương Phú Phương 

Lô A2, đường CN6, Cụm Công Nghiệp 

vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm 

TP. Hà Nội 
CD - Sông 

Hồng 

78 
Công ty TNHH XNK TM và 

Dịch Vụ Quang Trung 
Quang Trung 

KCN Anh Linh, X. Thư Phú, H. 

Thường Tín 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

79 
Công Ty TNHH Thương 

Mại AT 
AT 

Số 29/55 Tứ Liên, P. Tứ Liên, Q. Tây 

Hồ 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

80 
Cty TNHH DV TM & ĐT 

Phát Triển Minh Phát 
Minh Phát 

Kho H10 978 Bạch Đằng, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

81 
Công ty TNHH Đầu Tư Phát 

Triển & TM Phú Gia 
Phú Gia 

Khu X3, Xứ Phù Lưu, X. Sen Chiểu, H. 

Phúc Thọ 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

82 Cty TNHH Anh Minh Đức Anh Minh Đức 
924 Kim Giang, X. Thanh Liệt, H. 

Thanh Trì 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

83 
Cty TNHH Kinh Doanh TM 

và DV Phương Anh 
Phương Anh 

Cụm công nghiệp Đồng De, X. Phù Lỗ, 

H. Sóc Sơn ( Phía sau doanh trại Quân 

đội) 

TP. Hà Nội 
CD - Sông 

Hồng 

84 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Và Phát Triển Thương Mại 

An Sơn 

An Sơn 
Thôn Nam Dương, Xã Hòa Nam, 

Huyện Ứng Hòa 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

85 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Hóa Long 
Hóa Long 

Lô 06-9B cụm tiểu thủ công nghiệp Hai 

Bà Trưng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai 

TP. Hà Nội 
CD - Sông 

Hồng 

86 
Công Ty TNHH Hàng Tiêu 

Dùng Tâm Anh 
Tâm Anh 

Cụm công nghiệp Thanh Oai ( Cty bao 

bì Hoa Nam) Thôn Thạch Bích, X. Bích 

Hòa, H. Thanh Oai 

TP. Hà Nội 
CD - Sông 

Hồng 

87 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Tổng Hợp Minh Quang 
Minh Quang 

Số 40 Phố Vũ Xuân Thiều P. Phúc Lợi, 

Q. Long Biên 
TP. Hà Nội 

CD - Sông 

Hồng 

88 
Cty TNHH Phân phối Hàng 

hóa Minh Anh 
Minh Anh 

Số 44 đường chè Hương, phố Đoạn Xá, 

P. Đông Hải 1, Q. Hải An 

TP. Hải 

Phòng 

CD - Sông 

Hồng 

89 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Thực Phẩm 

An Bình 

An Bình 

Đường 212, thôn Lộc Trù ( tại nhà ông 

Nguyễn Quốc Đại ), X. Tiên Thắng, H. 

Tiên Lãng 

TP. Hải 

Phòng 

CD - Sông 

Hồng 

90 Công Ty TNHH Bảo Khánh Bảo Khánh 
Ngõ 636 An Tràng, TT. Trường Sơn, H. 

An Lão 

TP. Hải 

Phòng 

CD - Sông 

Hồng 

91 
Công Ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Hai Chung 
Hai Chung 

99/E3, Ấp Phú Thành, X. Phú Hưng, 

TP. Bến Tre 
Bến Tre CD - Tây 

92 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Mai Nhi Hồng Ngự 
Mai Nhi 

KM 80 + 900 QL 30, P. An Bình A, TP. 

Hồng Ngự 
Đồng Tháp CD - Tây 



 

MSC03_2506CTBSCT07 
  Trang 7 / 9 

STT Tên Nhà Phân Phối 
Tên kho 

Nhà Phân Phối 

Địa chỉ kho 

Nhà Phân Phối 

Tỉnh/ 

Thành phố 
Miền 

93 Công Ty TNHH Chọn Tùng Chọn Tùng 
Đường Điện Biên Phủ, Tổ 1, Ấp 1, X. 

Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh 
Đồng Tháp CD - Tây 

94 
Công Ty TNHH Hưng Phát 

Đảo Ngọc 

Hưng Phát Đảo 

Ngọc 

Đường CMT8, Khu phố 10, P. Dương 

Đông, TP. Phú Quốc 
Kiên Giang CD - Tây 

95 
Công Ty TNHH Ngọc 

Trường Tài 

Ngọc Trường 

Tài 

1088 Quốc lộ 1, Khu Phố Quyết Thắng, 

P. Khánh Hậu, TP. Tân An 
Long An CD - Tây 

96 
Công Ty TNHH Ngọc 

Trường Tài 

CN Ngọc 

Trường Tài 

Xóm Bà Vệ, ấp 3, X. Long Định, H. 

Cần Đước 
Long An CD - Tây 

97 Cty CP TM Mộc Hóa Mộc Hóa 
Số 02 Nguyễn Du, Kp1, P. 1, Thị xã 

Kiến Tường 
Long An CD - Tây 

98 
CN Công ty CP TM Và 

XNK Long An Tại Đức Hòa 
TM Long An 

Thửa đất 553; 562; 59; 60, Ấp Đức Ngãi 

II, X. Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa 
Long An CD - Tây 

99 

Chi Nhánh Công Ty Cổ 

Phần Thương Nghiệp Cà 

Mau Tại Sóc Trăng 

CN TN Cà Mau - 

Sóc Trăng 

Đường QL Phụng Hiệp, Khóm 1, 

Phường 1, Thị xã Ngã Năm 
Sóc Trăng CD - Tây 

100 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Huy Bình Cai Lậy 
Huy Bình Số 593, Khu phố 3, P. 5, TX. Cai Lậy Tiền Giang CD - Tây 

101 
Chi Nhánh 1 Công Ty 

TNHH Gia Hoàng NewCity 
Gia Hoàng 

Thửa đất số 679 Ấp Long Mỹ, P. Long 

Chánh, TP. Gò Công 
Tiền Giang CD - Tây 

102 Công ty TNHH TDK TDK 
Số 27, Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. 

Bình Thủy 
TP. Cần Thơ CD - Tây 

103 
Công Ty TNHH Đầu Tư 

Kinh Doanh Thanh Xuân 
Thanh Xuân 

Cầu Bà Hiệp QL 61C, Ấp Nhơn Hưng 

A, X. Nhơn Nghĩa, H. Phong Điền 
TP. Cần Thơ CD - Tây 

104 DNTN TM-DV Đức Hòa Đức Hòa Sơn Vọng, Khóm 7, P. 8, TP. Trà Vinh Trà Vinh CD - Tây 

105 
Công ty TNHH TM DV Lê 

Ký 
Lê Ký 

Số 397B, khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân 

Ngãi, TP. Vĩnh Long 
Vĩnh Long CD - Tây 

106 Công Ty TNHH Hùng Dũng Hùng Dũng 
Số 151/B Ấp Đông Hậu, X. Ngãi Tứ, H. 

Tam Bình 
Vĩnh Long CD - Tây 

107 
Cty TNHH TM & DV Dũng 

Tiến 
Dũng Tiến 

Lô D Và Lô C Cụm Công Nghiệp Thọ 

Xương, P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang 
Bắc Giang 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

108 
Cty TNHH TM & DV Dũng 

Tiến 
CN Dũng Tiến Thôn Tư 1, X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn Bắc Giang 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

109 
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Tiến Thành T&T 
Tiến Thành T&T 

Số 55, tổ 1A, P. Đức Xuân, TP. Bắc 

Kạn 
Bắc Kạn 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

110 
Công Ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Anh Dũng 
Anh Dũng 

Khu Hai Vân, P. Vân Dương, TP. Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

111 
Công Ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Anh Dũng 
CN Anh Dũng 

Đường Trần Hưng Đạo, TT. Gia Bình, 

H. Gia Bình 
Bắc Ninh 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

112 
Cty TNHH SX và TM Tư 

Dung 
Tư Dung 

Số Nhà 071, Tổ 2, P. Sông Hiến, TP. 

Cao Bằng 
Cao Bằng 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

113 
Công Ty TNHH Phong Huy 

Tỉnh Điện Biên 
Phong Huy Tổ 7, P. Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ Điện Biên 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

114 
Công Ty TNHH MTV Mai 

Phương Hà Giang 
Mai Phương 

Số nhà 343, đường 20/08, tổ 1, P. 

Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang 
Hà Giang 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

115 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Và Phân Phối 

Bảo Nam 

Bảo Nam 

Số nhà 958,đường Trường Chinh, tổ 

dân phố số 6, TT. Việt Quang, H. Bắc 

Quang 

Hà Giang 
CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

116 DNTN Phượng Sáng Phượng Sáng 
Phố Ngọc, P. Trung Minh, Thị Trấn Kỳ 

Sơn, Thành Phố Hòa Bình 
Hòa Bình 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

117 
Công ty TNHH Thương Mại 

Tân Đức - Lai Châu 
Tân Đức Tổ 22, P. Đông Phong, TP. Lai Châu Lai Châu 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

118 Cty TNHH Phương Hoa Phương Hoa 
Km15+500, tổ 5 khối 3, Thị Trấn Cao 

Lộc, Huyện Cao Lộc 
Lạng Sơn 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 
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119 Cty TNHH Phương Hoa CN Phương Hoa 
KM 68 quốc lộ 1A, thôn Ao Đẫu, X. 

Sơn Hà, H. Hữu Lũng 
Lạng Sơn 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

120 
Công ty CP Thương Mại và 

Dịch Vụ Nga Ngọc 
Nga Ngọc Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh Phú Thọ 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

121 
Công ty TNHH Dịch Vụ 

Thương Mại Khánh Tùng 
Khánh Tùng 

Băng 1, đường vào KCN Thụy Vân, K3, 

Phường Vân Phú, TP Việt Trì 
Phú Thọ 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

122 DNTN Hồng Hải Hồng Hải 
Số 59 - Nguyễn Tri Phương, P. Hải 

Yên, TP. Móng Cái 
Quảng Ninh 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

123 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Vinh Thu 
Vinh Thu 

Thôn Thác Bưởi 2, X. Tiên Lãng, H. 

Tiên Yên 
Quảng Ninh 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

124 

Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Thương Mại Tổng Hợp 

Thanh Thủy 

Thanh Thủy 
Tổ 5, Khu Tân lập 4, P. Cẩm Thủy, TP. 

Cẩm Phả 
Quảng Ninh 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

125 
Công Ty Cổ Phần Thương 

Mại Hương Hiến 
Hương Hiến 

Khu Liên Phương, P. Phương Đông, 

TP. Uông Bí 
Quảng Ninh 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

126 
Công Ty Cổ Phần TMDV 

Mai Nguyên 
Mai Nguyên 

Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 13 thuộc 

cụm CN Phường Hà Khánh, TP. Hạ 

Long 

Quảng Ninh 
CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

127 
Công Ty TNHH MTV Lâm 

Diệu 
Lâm Diệu Bản Cang, P. Chiềng Sinh, TP. Sơn La Sơn La 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

128 

Công Ty Cổ Phần Thương 

Mại Và Đầu Tư Xây Dựng 

Đức Nam 

Đức Nam 
Số 198, Đường Trần Huy Liệu , Tổ dân 

phố 7, P. Mộc Sơn, TX. Mộc Châu 
Sơn La 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

129 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Hoàng Hương Trung 

Hoàng Hương 

Trung 
Tổ 10, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên Thái Nguyên 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

130 
Công ty TNHH TM Hạnh 

Văn 
Hạnh Văn Tổ 9, P.Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên Thái Nguyên 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

131 
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Yến Thư Tuyên Quang 
Yến Thư 

Số nhà 12, tổ 1, P. Tân Hà, TP. Tuyên 

Quang 

Tuyên 

Quang 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

132 
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Yến Thư Tuyên Quang 
CN Yến Thư 

Thôn Làng Lạc, X. Xuân Quang, H. 

Chiêm Hóa 

Tuyên 

Quang 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

133 

Công Ty TNHH Kinh 

Doanh Thương Mại Hồng 

Ngọc 

Hồng Ngọc 
Khu phố mới, Xã Thanh Vân, Huyện 

Tam Dương 
Vĩnh Phúc 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

134 
Cty TNHH DV&TM Thái 

Sơn 
Thái Sơn 

Thôn Tam Lộng, X. Hương Sơn, H. 

Bình Xuyên 
Vĩnh Phúc 

CD - Tây Bắc 

- Đông Bắc 

135 
Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Nữ Vương 
Nữ Vương 

Km 35, Quốc Lộ 26, Thôn Phươc Lộc 3, 

X. Ea Phê, H. Krông Păc 
Đắk Lắk 

CD - Tây 

Nguyên 

136 
Công Ty TNHH MTV TM 

Hạnh Phương 
Hạnh Phương 

CCN Tân An, đường số 2, Tỉnh lộ 8, P. 

Tân An, TP. Buôn Ma Thuột 
Đắk Lắk 

CD - Tây 

Nguyên 

137 

Công Ty TNHH Đầu Tư 

Phát Triển Phân Phối Hải 

Hà 

Hải Hà 
Tổ dân phố Tâng Mai, TT. Pơng Drang, 

H. Krông Búk 
Đắk Lắk 

CD - Tây 

Nguyên 

138 

Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Phước Lợi Chi 

Nhánh Đắk Lắk 

Phước Lợi 

Một phần Thửa số SKC 33, đường số 7, 

cụm Công Nghiệp Tân An 1, Phường 

Tân An, TP. Buôn Ma Thuột 

Đắk Lắk 
CD - Tây 

Nguyên 

139 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Tuấn Hà 

Đắk Nông 

Tuấn Hà 
Số 98, Thôn Đức Nghĩa, X. Đức Mạnh, 

H. Đăk Mil 
Đắk Nông 

CD - Tây 

Nguyên 

140 
Công Ty TNHH Thủy 

Khương 
Thủy Khương 

Thôn Tân Lợi, X. Đăk R’moan, TP. Gia 

Nghĩa 
Đắk Nông 

CD - Tây 

Nguyên 

141 
Công ty Cổ Phần Thương 

Mại Gia Lai 
TM Gia Lai 

Lầu 2, 110 Đường Nguyễn Chí Thanh, 

P. Chi Lăng, TP. Pleiku 
Gia Lai 

CD - Tây 

Nguyên 
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142 
Công ty Cổ Phần Thương 

Mại Gia Lai 
CN TM Gia Lai 

469 Nguyễn Chí Thanh, P. Thắng Lợi, 

TP. Pleiku 
Gia Lai 

CD - Tây 

Nguyên 

143 
Cty TNHH MTV Comexim 

Chư Sê 
Comexim Chưsê 

396 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, 

Huyện Chư Sê 
Gia Lai 

CD - Tây 

Nguyên 

144 
Cty TNHH MTV Comexim 

Chư Sê 

CN Comexim 

Chưsê 

Đường Hàm Nghi, Ngã 3 Cây Xoài, 

TX. Ayun Pa 
Gia Lai 

CD - Tây 

Nguyên 

145 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên An Phúc Lợi 
An Phúc Lợi 

1195 Quang Trung, P. An Phú, TX. An 

Khê 
Gia Lai 

CD - Tây 

Nguyên 

146 Cty TNHH Lam Phương Lam Phương 
QL14 Thôn Thanh Trung, P. Ngô Mây, 

TP. Kon Tum 
Kon Tum 

CD - Tây 

Nguyên 

147 Cty TNHH Lam Phương CN Lam Phương 
Trục Đường Hồ Chí Minh, Thôn 6, TT. 

Plei Cần, H. Ngọc Hồi 
Kon Tum 

CD - Tây 

Nguyên 

 

3. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN 

STT Tên gọi tắt của sản phẩm Tên Sản Phẩm 

Giá sản phẩm/ 

Thùng 

(Đơn vị: Đồng) 

1 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Ngũ cốc B'fast hạt bịch 22gr 1,064,000 

2 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Ngũ cốc B'fast hạt hộp 22gr 880,000 

3 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Ngũ cốc B'fast Dinh Dưỡng 25gr 722,400 

4 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Ngũ cốc B'fast Canxi Dinh Dưỡng 25gr 722,400 

5 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa hạt B'fast hương dưa lưới 110ml 204,000 

6 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa hạt B'fast hương cam 180ml 330,000 

7 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa hạt B'fast hương dưa lưới 180ml 330,000 

8 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa hạt B'fast cacao 170ml 330,000 

9 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa hạt B'fast cacao 105ml 204,000 

10 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa ngũ cốc B'fast hương cam 180ml 300,000 

11 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa ngũ cốc B'fast hương dưa lưới 180ml 300,000 

12 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa ngũ cốc B'fast hương mãng cầu 180ml 300,000 

13 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa ngũ cốc B'fast hương vải 180ml 300,000 

14 ALL Ngũ cốc và Sữa B'Fast  Sữa ngũ cốc B'fast lúa mạch canxi 180ml 300,000 

 
4. CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI 

Cách viết tắt Diễn dịch 

All Tất cả 

CD - Bắc Trung Bộ: ALL 

Tất cả các Nhà Phân Phối liệt kê theo miền tại mục 3 của phụ lục này CD - Hồ Chí Minh: ALL 

CD - Tây Nguyên: ALL 
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